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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỒNG T ư  LIÊN TỊCH
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg 

ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng, Chính phu về thực hiện chế 
độ đối vói quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưói 20 

năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngữ về địa phương

Thông tư liên tịch số 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 27 
tháng 11 năm 2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, 
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 142/2008/ỌĐ-TTg ngày 27 
tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân 
tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân 
đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 
năm 2009 được sửa đôi, bô sung bởi:

1. Thông tư liên tịch số 110/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 08
tháng 9 năm 2010 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội,
Bộ Tài chính sửa đổi, bồ sung Thông tư liên tịch số 144/2008/TTLT-BQP-
BLĐTBXH-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao 
động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 
142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế 
độ đôi với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm 
công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương, có hiệu lực kể từ 
ngày 23 tháng 10 năm 2010.

2. Thông tư liên tịch số 82/2011/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 09
tháng 6 năm 2011 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội,
Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 110/2010/TTLT-BQP-
BLĐTBXH-BTC ngày 08 tháng 9 năm 2010 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động 
- Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 
142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 38/2010/QĐ- 
TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế 
dộ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm 
công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương, có hiệu lực kể từ 
ngày 31 tháng 7 năm 2011.

3. Thông tư số 104/2024/TT-BQP ngày 27 tháng 11 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Quôc phòng thay thê, bãi bỏ một số quy định, mẫu biếu tại các Thông tư 
liên tịch của Bộ Quôc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính 
liên quan đên việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính, có 
hiệu lực kế từ ngày 27 tháng 11 năm 2024.



2

4. Thông tư số 103/2025/TT-BQP ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Quốc phòng sửa đối, bổ sung một số điều của các Thông tư liên tịch, Thông tư, 
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có hiệu lực kể từ 
ngày 26 tháng 9 năm 2025.

Thỉ hành Quyết định sẻ  ỉ42/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 
của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đoi với quân nhân tham gia kháng 
chiên chông Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quản đội đã phục viên, 
xuât ngũ vê địa phương (sau đây gọi tăt là Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg), 
Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dan 
thực hiện như sau:1

1 Thông tư liên tịch số 1 10/2010/TTLT-BỌP-BLĐTBXH-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư liên 
tịch số 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg 
ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân tham gia kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa 
phương có căn cứ ban hành như sau:

“Căn cứ khoán 5 Điền 1 Nghị định sổ 29/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Chính 
phu điểu chinh tương hiru, trợ cắp bào hiêm xã hội và trợ cấp hàng thảng đổi với cản bộ xã đã nghi 
việc (sau đây gọi tắt là Nghị định số 29/2010/NĐ-CP);

Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thu tướng Chỉnh phu về 
việc sửa đỏi, bô sung Quyết định so 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thu tướng 
Chính phu vê việc thực hiện chê độ đoi với quân nhân tham gia kháng chiến chong Mỹ cứu nước có 
dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương (sau đây gọi tắt là Quyết 
định sổ 38/20ỈO/QĐ-TTg);

Căn cứ Công văn sổ 2403/TTg-KGVX ngày 03 thảng 12 năm 2009 cùa Thu tướng Chính phủ 
vê việc điêu chinh mức trợ cấp hàng tháng đổi với đoi tượng hường chế độ theo quy định tại Quyết 
định số 142/2008/QĐ-TTg,

Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dân sửa đoi, bô 
sung một sổ nội dung của Thông tư sổ Ỉ44/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 27 thảng 11 năm 
2008 (sau đây gọi tắt là Thông tư sổ 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC) như sau; ”

Thông tư liên tịch số 82/2011/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư liên 
tịch số 110/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 08 tháng 9 năm 2010 của Bộ Quốc phòng, Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ- 
TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương có căn cứ ban 
hành như sau:

“Căn cứ Nghị định sổ ỉ 04/2008/NĐ-CP ngày 16 thủng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cẩu tô chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định sổ 186/2007/NĐ-CP ngày 25 thảng 12 năm 2007 cùa Chính phù quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định sổ 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phù quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cùa Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số ỉ42/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 cua Thu tướng Chính 
phu vê thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm 
công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương (sau đây gọi tắt là Quyết định sổ 
ỉ 42/2008/QĐ-TTg);

Căn cứ Quyết định sô 38/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 cùa Thủ tướng Chính phủ về 
việc sứa đổi, bổ sung Quyết định sổ 142/2008/QĐ-TTg,

Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dân việc điều 
chinh trợ cấp hàng thảng đoi với quân nhân tham gia kháng chiến chong Mỹ cứu nước có dưới 20 
năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương, như sau;
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I. ĐÓI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG CHẾ Đ ộ
1. Đối tượng và điều kiện áp dụng
Ọuân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhập ngũ từ ngày 

30/4/1975 trở vê trước, có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên,

Thông tư số 104/2024/TT-BỌP thay thế, bãi bỏ một số quy định, mẫu biểu tại các Thông tư liên 
tịch của Bộ Ọuôc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính liên quan đến việc kê khai 
thông tin cá nhân khi thục hiện thủ tục hành chính có căn cứ ban hành như sau:

Căn cứ Luật Ban hành văn hán quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đôi, bỏ sung một sổ điểu cua Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Căn cước ngày 27 tháng 11 năm 2023;
Căn cứ Luật Cư trú ngày 13 thủng 11 năm 2020;
Căn cứ Nghị quyết sổ Ỉ42/2024/QH15 ngày 29 thủng 6 năm 2024 của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội 

khỏa XV;
Căn cứ Nghị định sổ 0Ỉ/2022/NĐ-CP ngày 30 thủng 11 năm 2022 của Chính phù quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;
Căn cứ Nghị định sổ 34/2016/NĐ-CP ngày 14 thảng 5 thảng 2016 cùa Chính phu quy định chi 

tiết một sổ điểu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định sổ 
154/2020/NĐ- CP ngày 31 thủng 12 năm 2020 cua Chính phủ sửa đổi, bô sung một so điều của Nghị 
định so 34/2016/NĐ-CP ngày 14 thủng 5 năm 2016 cua Chính phu quy định chi tiết một so điều và 
biện pháp thỉ hành Luật Ban hành văn ban quy phạm pháp luật; Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25 
thảng 5 năm 2024 cua Chính phù sửa đôi, bô sung một số điều cùa Nghị định sổ 34/2016/NĐ-CP ngày 14 
tháng 5 năm 2016 của Chính phu quy định chi tiết một so điều và biện pháp thỉ hành Luật Ban hành vãn 
ban quy phạm pháp luật đã được sưa đoi, bổ sung một so điểu theo Nghị định sổ 154/2020/NĐ-CP ngàv 31 
thảng 12 năm 2020 cùa Chính phu;

Căn cứ Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25 thảng 6 năm 2024 của Chỉnh phủ quy định chi 
tiết một sô điêu và biện pháp thi hành Luật Căn cước;

Theo đê nghị cùa Chu nhiệm Tông cục Chính trị;
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư thay thế, bãi bo một sổ quy định, mau biêu 

tại các Thông tư liên tịch cùa Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài 
chính liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thu tục hành chính. ”

Thông tu số 103/2025/TT-BQP ngày 26 tháng 9 năm 2025 sửa đôi, bồ sung một số điều của các 
Thông tư liên tịch, Thông tư, Ọuyết định của Bộ trưởng Bộ Ọuốc phòng về lĩnh vực chính sách có căn cứ 
ban hành nhu sau:

“Căn cứ Nghị định so 01/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tô chức cùa Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định sổ 03/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Chỉnh phu sửa đổi, bổ 
sung một so điểu của Nghị định sổ 0Ỉ/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2022 cùa Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cẩu tô chức cùa Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định so 209/2025/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2025 cùa Chính phu sửa đỏi, bô 
sung một sô điều cua 11 Nghị định của Chính phủ thuộc lĩnh vực quán lý Nhà nước của Bộ Quốc 
phòng;

Căn cứ Quyết định số 22/2025/QD-TTg ngày 10 thủng 7 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ 
sửa đôi, bô sung một số điêu cua các Quyết định của Thu tướng Chính phù về chế độ, chính sách đôi 
với đôi tượng tham gia kháng chiến, chiến tranh bao vệ Tô quốc và làm nhiệm vụ quốc tế thuộc lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng;

Theo đê nghị cua Chủ nhiệm Tông cục Chỉnh trị;
Bộ trương Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư sửa đổi, bô sung một số điểu cùa các Thông tư liên 

tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trường Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chỉnh sách. ”
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xuất ngũ về địa phương, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ 
mât sức lao động hoặc chế độ bệnh binh hàng tháng, thuộc một trong các trường 
họp sau đây:

a) Đã phục viên, xuất ngũ về địa phương;

b) Đã chuyến ngành rồi thôi việc;

c) Đã phục viên, xuất ngũ một thời gian rồi tiếp tục công tác (tái ngũ; làm 
việc ở cơ quan, đơn vị, tô chức ngoài quân đội), sau đó lại phục viên, xuất ngũ, 
thôi việc;

d) 2 Đã phục viên, xuất ngũ về địa phương, sau đó công tác ở xã, phường, 
thị trân, đã nghỉ việc hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng hoặc chế độ hưu trí; hoặc 
đang công tác ở xã, phường, thị trấn hưởng lương từ ngân sách Nhà nước có tham 
gia bảo hiếm xã hội băt buộc mà không được tính thời gian công tác trong quân 
đội là thời gian có đóng bảo hiểm xã hội.

2. Đối tượng không áp dụng
a) 3 Những người thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 nêu trên nhưng 

hiện đang hưởng chế độ hưu trí (trừ số cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng 
chế độ hưu trí hoặc chế độ trợ cấp hàng tháng mà không được tính thời gian 
công tác trong quân đội đế hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng hoặc chế độ hưu 
trí), chế độ mất sức lao động hoặc chế độ bệnh binh hàng tháng; hoặc hiện đang 
công tác hưởng lương từ ngân sách nhà nước có tham gia bảo hiếm xã hội bắt 
buộc (trừ sô cán bộ xã, phường, thị trấn đang công tác mà không được tính thời 
gian công tác trong quân đội là thời gian có đóng bảo hiểm xã hội);

b) Người những phản bội, đầu hàng địch; người vi phạm kỷ luật bị tước 
danh hiệu quân nhân; người tính đến ngày Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg có 
hiệu lực thi hành mà đang chấp hành án tù chung thân hoặc bị kết án một trong 
các tội xâm phạm an ninh quốc gia mà chưa được xóa án tích;

c) Người xuất cảnh ra nước ngoài bất họp pháp; người xuất cảnh và ở lại 
nước ngoài bât hợp pháp (bao gồm cả người đi lao động họp tác quốc tế);

2 Điểm này được bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Thông tư liên tịch số 
110/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 144/2008/TTLT-BỌP- 
BLĐTBXH-BTC ngày 27 tháng 1 1 năm 2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã 
hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 
của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có 
dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương, có hiệu lực kể từ ngày 23 
tháng 10 năm 2010.

3 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư liên tịch số 
110/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 144/2008/TTLT-BQP- 
BLĐTBXH-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã 
hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 
của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chổng Mỹ cứu nước có 
dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phưong, có hiệu lực kể từ ngày 23 
tháng 10 năm 2010.
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d) Người đã hưởng chế độ trợ cấp một lần quy định tại điểm a khoản 1 
Điều 1 Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/1 1/2005; khoản 2 Điều 1 
Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg ngày 29/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ thì 
không được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo hướng dẫn tại khoản 3, 4 Mục II 
Thông tư này;

đ) Người đã từ trần nhung không còn vợ hoặc chồng; bố đẻ, mẹ đẻ; con 
đẻ, con nuôi hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp.

II. CHÉ Đ ộ  ĐƯỢC HƯỞNG
1. Cách tính thòi gian hưởng
a) Thời gian tính hưởng chế độ là thời gian công tác thực tế trong quân 

đội từ khi nhập ngũ đến khi phục viên, xuất ngũ, chuyến ngành.

Đôi với các trường họp chuyến ngành rồi thôi việc; hoặc đã phục viên, xuất 
ngũ một thời gian rôi tiêp tục công tác (như: tái ngũ; làm việc ở cơ quan, đơn vị, tố 
chức ngoài quân đội), sau đó lại phục viên, xuất ngũ, thôi việc, thì thời gian chuyển 
ngành và thời gian làm việc ngoài quân đội không được tính hưởng chế độ.

b) Thời gian công tác thực tế trong quân đội nếu gián đoạn được cộng dồn 
đê tính hưởng chê độ.

c) Thời gian hưởng chế độ trợ cấp một lần, nếu có tháng lẻ thì đủ 6 tháng 
trở lên được tính là một năm, dưới 6 tháng được tính là nửa năm (1/2 năm).

2. Chế độ trợ cấp hàng tháng
a)4 Đối tượng quy định tại khoản 1 Mục I Thông tư này, có từ đủ 15 năm 

đên dưới 20 nàm công tác trong quân đội (bao gồm cả trường hợp hiện đang 
công tác ở xã, phường, thị trấn hưởng lương từ ngân sách Nhà nước có tham gia 
bảo hiếm xã hội bất buộc, nhưng không đủ điều kiện hoặc không tiếp tục đóng 
bảo hiêm xã hội tự nguyện đế đủ điều kiện được hưởng chế độ hưu trí theo quy 
định tại Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính 
phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội bắt buộc), được 
hưởng chê độ trợ cấp hàng tháng, tính theo số năm công tác thực tế. Mức hưởng 
cụ thê như sau:

- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến ngày 30 tháng 4 năm 2009, mức trợ 
cấp hàng tháng là:

- Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 690.000 đồng/tháng;

+ Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 724.500 đồng/tháng;

4 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 1 Điều 2 của Thông tư liên tịch số 
110/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 144/2008/TTLT-BỌP- 
BLĐTBXH-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã 
hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 142/2008/ỌĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 
của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đổi với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có 
dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương, có hiệu lực kế từ ngày 23 
tháng 10 năm 2010.
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+ Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 759.000 đồng/tháng;

+ Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 793.5000 
đồng/tháng;

+ Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 828.000 đồng/tháng.

-T ừ  ngày 01 tháng 5 năm 2009 đến 30 tháng 4 năm 2010, mức trợ cấp 
hàng tháng là:

+ Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 724.5000 
đồng/tháng;

+ Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bàng 760.725 đồng/tháng;

+ Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, rnức trợ cấp bằng 796.950 đồng/tháng;

+ Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 833.175 đồng/tháng;

+ Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 869.400 đồng/tháng.

- Từ ngày 01 tháng 5 năm 2010, mức trợ cấp hàng tháng là:

+ Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 813.614 đồng/tháng;

+ Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 854.294 đồng/tháng;

+ Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bàng 894.975 đồng/tháng;

+ Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bàng 935.656 đồng/tháng;

+ Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 976.336 đồng/tháng.

- Từ ngày 01 tháng 5 năm 2011 trở đi, mức trợ cấp hàng tháng điều chỉnh 
tăng thêm 13,7%, cụ thể là:5

+ Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 925.079 đồng/tháng;
+ Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 971.332 đồng/tháng;
+ Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bàng 1.017.586 

đồng/tháng;

+ Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bàng 1.063.840 
đồng/tháng;

+ Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 1.110.094 
đồng/tháng.

5 Đoạn này được bổ sung theo quy định tại Điều 1 của Thông tư liên tịch số 82/2011/TTLT- 
BỌP-BLĐTBXH-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 110/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 
08 tháng 9 năm 2010 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính 
hướng dẫn thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết 
định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về vệc thực 
hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm 
công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương, có hiệu lực kể từ ngày 31 
tháng 7 năm 2011.
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3. Chế độ trợ cấp một lần
Đối tượng quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 Mục I Thông tư 

này, có dưới 15 năm công tác trong quân đội; đối tượng quy định tại điếm d 
khoản 1 Mục I Thông tư này có dưới 20 năm công tác trong quân đội, sau đó 
công tác ở xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc, đang hưởng chế độ trợ cấp hàng 
tháng hoặc chê độ hưu trí, hoặc hiện đang công tác ở xã, phường, thị trấn hưởng 
lương từ ngân sách nhà nước có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đủ điều kiện 
hưởng chế độ hưu trí theo quy định tại Nghị định số 152/2006/NĐ-CP; hoặc 
những người có dưới 15 năm công tác trong quân đội, hiện đang công tác ở xã, 
phường, thị trấn hưởng lương từ ngân sách nhà nước có tham gia bảo hiểm xã 
hội băt buộc, không đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo quy định tại Nghị 
định số 152/2006/NĐ-CP (mà không được tính thời gian công tác trong quân đội 
là thời gian có đóng bảo hiêm xã hội), được hưởng chế độ trợ cấp một lần, tính 
theo số năm công tác thực tế, cụ thể như sau:6

a) Đối tượng có thời gian công tác thực tế trong quân đội từ đủ 2 năm trở 
xuông mức hưởng trợ cấp một lần bằng 2.000.000 đồng (hai triệu đồng).

b) Đôi tượng có thời gian công tác thực tế trong quân đội trên 2 năm, thì 
từ năm thứ 3 trở đi cứ mỗi năm được cộng thêm 600.000 đồng.

Mức trợ cấp một lần được tính theo công thức sau:

Mức hưởng = 2.000.000 đồng + [(số năm được tính hưởng - 2 năm) X 
600.000 đong].

Ví dụ 5. Ông Trần Văn D, nhập ngũ tháng 3/1968, phục viên về địa 
phương tháng 2/1977.

Cách tính hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với ông Trần Văn D như sau:

Thời gian từ tháng 3/1968 đến tháng 2/1977 là 9 năm. Chế độ được 
hưởng là:

2.000.000 đồng + [(9 năm - 2 năm) X 600.000 đồng] = 6.200.000 đồng.
Ví dụ 6. Ồng Trần Văn E, nhập ngũ tháng 5/1965, phục viên về địa 

phương tháng 8/1976.

Cách tính hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với ông Trần Văn E như sau:

6 Đoạn này được sửa đổi theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Thông tư liên tịch số 
110/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 
144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ 
Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 
142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với 
quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội 
dã phục viên, xuất ngũ về địa phương, có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2010.

L
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Thời gian từ tháng 5/1965 đến tháng 8/1976 là 11 năm 4 tháng, được tính 
là 11,5 năm. Chế độ được hưởng là:

2.000.000 đồng + [(11,5 năm - 2 năm) X 600.000 đồng] = 7.700.000 đồng.

4. Đôi tượng hưởng trợ cấp hàng tháng nếu đã từ trần trước ngày 01 tháng 
01 năm 2009; đối tượng hưởng trợ cấp một lần nêu trên nếu đã từ trần trước 
ngày Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành, bao gồm cả trường 
hợp từ trần khi tại ngũ báo tử là tử sĩ, thì một trong những người sau đây: vợ 
hoặc chông; bố đẻ, mẹ đẻ; con đẻ, con nuôi hoặc người nuôi dưỡng họp pháp 
của người từ trần được hưởng chế độ trợ cấp một lần bằng 3.000.000 đồng (ba 
triệu đồng).

III. NGUỒN KINH PHÍ BẢO ĐẢM
1. Kinh phí chi trả chế độ trợ cấp hàng tháng do nguồn ngân sách Trung 

ương bảo đảm, Bộ Tài chính bảo đảm theo đề nghị của Bộ Nội vụ7 chuyển Sở 
Nội vụ8 * các tỉnh (thành phố) chi trả cho đối tượng.

2. Kinh phí chi trả chế độ trợ cấp một lần bao gồm kinh phí chi trả cho đối 
tượng được hưởng trợ cấp và kinh phí đảm bảo cho công tác chi trả bằng 4% 
tông kinh phí chi trả cho đối tượng, do nguồn ngân sách Trung ương bảo đảm, 
Bộ Tài chính câp phát theo đề nghị của Bộ Quốc phòng.

Nội dung chi kinh phí bảo đảm cho công tác chi trả gồm: xét duyệt, thẩm 
định hô sơ; chi tuyên truyền, phô biến chính sách; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp 
vụ; sơ, tông kết; in ấn mẫu biêu, giấy tờ quản lý và mua sam, sửa chữa nhỏ trang 
bị, đô dùng văn phòng phục vụ công tác chi trả. Mức chi thực hiện theo quy định 
hiện hành của Nhà nước.

IV. HÒ SO HƯỞNG CHÉ ĐỘ
1. Các giấy tò’ làm căn cứ xét duyệt
a) Giấy tờ gốc hoặc được coi là giấy tờ gốc, gồm:

- Quyết định phục viên, xuất ngũ; lý lịch quân nhân; bản trích yếu 63;

- Sô trợ cấp phục viên, xuất ngũ; phiếu trợ cấp phục viên, xuất ngũ;
- Lý lịch đảng viên (nếu có);

- Giấy xác nhận của đơn vị cũ trước khi quân nhân phục viên, xuất ngũ 
(đối với trường hợp không có các giấy tờ nêu trên), kèm theo bản photo hồ sơ 
lưu trữ, quản lý của đơn vị làm căn cứ để xác nhận (mẫu 08), do Thủ trưởng đơn

7 Cụm từ “Lao động-Thương binh và Xã hội” được thay thế bằng cụm từ “Nội vụ” theo quy 
định tại điểm b khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 103/2025/TT-BỌP sửa đổi, bổ sung một sổ điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

8 Cụm từ “Lao động-Thương binh và Xã hội” được thay thế bằng cụm từ “Nội vụ” theo quy
định tại điềm b khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 103/2025/TT-BỌP sửa đổi, bố sung một sổ điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025
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vị câp Trung đoàn hoặc tương đương trở lên theo phân cấp quản lý đối tượng 
trước khi phục viên, xuất ngũ cấp, ký, đóng dấu.

b) Giấy tờ liên quan, gồm:

- Quyết định gọi nhập ngũ; bố nhiệm chức vụ, đề bạt quân hàm; điều động 
công tác;

- Giấy đăng ký quân nhân dự bị (phiếu đăng ký; phiếu cán bộ; bản khai 
phong, thăng quân hàm quân nhân dự bị...);

- Huân, Huy chương Kháng chiến, Giải phóng và các hình thức khen 
thưởng khác;

- Phiếu chuyên thương, chuyên viện; phiếu sức khoẻ;

- Giấy chứng tử; giấy báo tử tử sỹ;

- Giấy xác nhận của 9 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (thành phố), kèm theo bản 
sao10 danh sách hoặc hồ sơ quản lý quân nhân khi nhập ngũ và xuất ngũ của đơn 
vị làm căn cứ xác nhận, do Thủ trưởng đơn vị ký, đóng dấu (mẫu 08);

- Các giấy tờ liên quan khác.

211. hồ SO’ xét hưởng chế độ

a) Hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng

Hô sơ xét hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng được lập thành 01 bộ, gồm:

- Bản khai cá nhân của đối tượng (Mau 1A);

- Một hoặc các giấy tờ gốc hoặc được coi là giấy tờ gốc; hoặc giấy tờ liên 
quan (gồm: bản gốc hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu, theo từng bộ hồ 
sơ). Các giấy tờ trên phải chứng minh được ngày, tháng, năm nhập ngũ từ ngày 
30 tháng 4 năm 1975 trở về trước và tổng thời gian công tác thực tế trong quân 
đội từ đủ 15 năm trở lên;

- Bản sao căn cước công dân hoặc căn cước;

- Biên bản xét và xác nhận của Hội Cựu chiến binh xã, phường, đặc khu 
(sau đây viết tắt là xã) (Mẩu 03);

Cụm từ “Ban Chỉ huy quân sự huyện (quận) hoặc” được bãi bỏ theo quy định tại điểm c 
khoản 3 Điều 4 của Thông tu- số 103/2025/TT-BỌP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên 
tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có hiệu lực kể từ 
ngày 26 tháng 9 năm 2025.

0 Từ “photo” được thay thế bằng từ “sao” theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 của Thông 
tư số 104/2024/TT-BQP thay thế, bãi bỏ một số quy định, mẫu biểu tại các Thông tư liên tịch của Bộ 
Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính liên quan đến việc kê khai thông tin 
cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính, có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 11 năm 2024.

11 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quv định tại khoản 1 Điều 4 của Thông tư số 
103/2025/TT-BỌP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.
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- Công văn đề nghị của úy ban nhân dân xã (Mầu 04);

- Công văn đề nghị của các cấp (Mầu 05), kèm theo danh sách đối tượng 
được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng (Mầu 6A);

- Bản xét duyệt và đề nghị của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh hoặc Cục Chính 
trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (Mầu 5A);

Hồ sơ bàn giao Sở Nội vụ tiếp nhận để thực hiện chi trả chế độ hàng 
tháng, ngoài công văn giới thiệu của Bộ Tư lệnh Quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô 
Hà Nội, gồm:

- Bản khai cá nhân;

- Bản xét duyệt và đề nghị của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh hoặc Cục Chính 
trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (Mầu 5A);

- Quyết định hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng của Bộ Tư lệnh Quân khu, 
Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

b) Hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp một lần (bao gồm các đối tượng dưới 
15 năm và đối tượng đã từ trần)

Hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp một lần được lập thành 01 bộ, gồm:

- Bản khai cá nhân của đối tượng hoặc thân nhân của đối tượng (Mầu 
1B, Mầu 1C);

- Một hoặc các giấy tờ gốc hoặc được coi là giấy tờ gốc; hoặc giấy tờ có 
liên quan (bản sao);

- Biên bản xét và xác nhận của Hội Cựu chiến binh xã (Mầu 03);

- Công văn đề nghị của Uy ban nhân dân xã (Mầu 04);

- Công văn đề nghị của các cấp (Mau 05), kèm theo danh sách đối tượng 
được hưởng chế độ trợ cấp một lần (Mầu 6B).

V.12 TRÁCH NHIỆM VÀ TRÌNH TỤ THỤC HIỆN
1. Trách nhiệm của đối tượng và thân nhân đối tượng
a) Làm bản khai theo mẫu quy định.

b) Nộp hồ sơ theo quy định bằng hình thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu 
chính hoặc trên môi trường điện tử cho ủy  ban nhân dân xã, gồm: bản khai của 
cá nhân hoặc của thân nhân và giấy tờ gốc hoặc giấy tờ được coi là giấy tờ gốc, 
hoặc giấy tờ liên quan.

c) Bảo đảm tính trung thực của bản khai, các giấy tờ cá nhân và chịu trách 
nhiệm pháp lý khi có hành vi vi phạm pháp luật.

12 Mục này được sửa đổi, bồ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 5 của Thông tư số 
103/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.



11

2. Trách nhiệm của úy  ban nhân dân xã

a) Tô chức tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân và đối tượng về nội 
dung chế độ, chính sách; quy trình tố chức thực hiện; trách nhiệm của cá nhân 
và các cấp.

b) Kiện toàn Hội đông chính sách xã (thành phần như quy định thực 
hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg).

c) Chỉ đạo cơ quan thuộc quyền tiếp nhận hồ sơ của đối tượng đề nghị 
hưởng chế độ. Tiến hành phân loại hồ sơ theo 2 nhóm: đối tượng hưởng chế độ 
trợ cấp hàng tháng và đối tượng hưởng chế độ trợ cấp một lần.

d) Tô chức xét duyệt theo quy định sau đây:

- Đôi với đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng, xét duyệt thành 02 đợt: đợt 
1 xét duyệt các đối tượng có giấy tờ gốc hoặc được coi là giấy tờ gốc; đợt 2 xét 
duyệt các đối tượng có các giấy tờ liên quan. Trình tự xét duyệt như đối với đối 
tượng hưởng chế độ trợ câp một lần.

Trường hợp đối tượng có từ đủ 15 năm trở lên, nhưng không có giấy tờ 
gôc hoặc được coi là giấy tờ gốc, hoặc giấy tờ liên quan thì ủ y  ban nhân dân xã 
tông hợp danh sách đê xem xét, giải quyêt sau.

- Đối với đối tượng hưởng chế độ trợ cấp một lần (bao gồm cả đối tượng 
đã từ trân) phân loại thành 3 nhóm: nhóm có giấy tờ gốc hoặc được coi là giấy 
tờ gôc, nhóm có giấy tờ liên quan và nhóm không có giấy tờ nêu trên. Tổ chức 
xét duyệt theo 3 bước:

Bước 1: Xét duyệt hô sơ nhóm đối tượng có giấy tờ gốc hoặc được coi là 
giấy tờ gốc;

Bước 2: Xét duyệt hồ sơ nhóm đối tượng có giấy tờ liên quan;
Bước 3: Xét duyệt hồ sơ nhóm đối tượng không có giấy tờ gốc hoặc được 

coi là giấy tờ gốc, hoặc giấy tờ liên quan.

đ) Quy trình xét duyệt ở mỗi bước nêu trên như sau:

- Ban chỉ huy quân sự xã tông hợp danh sách và hồ sơ từng đối tượng; đề 
nghị Hội Cựu chiến binh xã họp xem xét, xác nhận đối với từng đối tượng.

- Hội đồng chính sách xã họp công khai xét duyệt đối với các đối tượng 
đã được Hội Cựu chiến binh họp, cho ý kiến bằng văn bản.

- Tô chức niêm yết và thông báo danh sách đối tượng đã xét duyệt; sau 10 
ngày, nêu không có ý kiến thắc mắc, khiếu kiện của nhân dân thì úy  ban nhân 
dân xã tông hợp, lập hồ sơ (trợ cấp hàng tháng 01 bộ, trợ cấp một lần 01 bộ) báo 
cáo Uy ban nhân dân tỉnh (qua Bộ chỉ huy quân sự tỉnh). Những trường hợp 
chưa rõ đôi tượng, thời gian tính hưởng hoặc có khiếu nại, tố cáo thì đế lại tiếp 
tục xác minh, xem xét báo cáo sau.

Uy ban nhân dân xã có trách nhiệm xác nhận theo đề nghị của đối tượng là
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người sinh quán ở địa phương, nhưng hiện đang thường trú ở địa phương khác (quy 
trình xét duyệt và hồ sơ thực hiện như đối tượng không có giấy tờ ở địa phương). 
Trong thời gian 20 ngày phải trả lời đối tượng (kèm theo văn bản) để địa phương 
nơi đối tượng thường trú xét duyệt và đề nghị hưởng chế độ.

e) Căn cứ vào danh sách và quyết định hưởng chế độ của cấp có thẩm 
quyền, chỉ đạo cơ quan thuộc quyền thực hiện chi trả cho đối tượng bằng hình 
thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trên môi trường điện tử, thông 
báo kết quả trên các phương tiện thông tin của địa phương và báo cáo về Bộ chỉ 
huy quân sự tỉnh. Lun danh sách đối tượng được hưởng chế độ; đề xuất biện 
pháp giải quyết các vấn đề vướng mẳc có liên quan.

3. Trách nhiệm của úy  ban nhân dân tỉnh

a) Kiện toàn Ban chỉ đạo đê giúp úy  ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng 
dẫn các cơ quan chức năng và các địa phương thuộc quyền triển khai tổ chức 
thực hiện.

b) Chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng chế độ, chính sách thông qua các tổ chức 
và các phương tiện thông tin ở địa phương.

c) Tô chức tập huấn cho các Ban, ngành chức năng có liên quan và các cơ 
quan chức năng của xã.

d) Chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng tổ 
chức xét duyệt hồ sơ do ủy  ban nhân dân xã báo cáo.

đ) Chỉ đạo Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ đối tượng được hưởng chế độ trợ 
câp hàng tháng do Bộ chỉ huy quân sự tỉnh bàn giao và chi trả kịp thời chế độ 
cho đối tượng bằng hình thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trên 
môi trường điện tử.

e) Chỉ đạo việc tô chức chi trả chế độ cho đối tượng ở các địa phương.

g) Chủ trì kiêm tra việc thực hiện và giải quyết những vướng mắc, phát 
sinh tại địa phương.

4. Trách nhiệm của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng giúp ủ y  ban nhân dân tỉnh 
kiện toàn Ban chỉ đạo; tố chức tuyên truyền; xây dựng kế hoạch, tố chức triển 
khai và kiêm tra thực hiện; bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thuộc quyền.

b) Chỉ đạo các cơ quan chức năng trên cơ sở hồ sơ lưu trữ của đơn vị, xác 
nhận thời gian công tác trong quân đội cho đối tượng có yêu cầu, Thủ trưởng Bộ 
chỉ huy quân sự tỉnh ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự xác nhận đó.

c) Tiêp nhận hô sơ của Uy ban nhân dân xã, xét duyệt, tong hợp báo cáo 
xin ý kiến Ban chỉ đạo và ủy  ban nhân dân tỉnh.

Đối với đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng, lập bản xét duyệt và đề nghị
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đối với từng trường hợp (Mầu 5A).

d) Làm công văn (Mau 05), kèm theo danh sách (Mau 6A, 6B) và hồ sơ 
đôi tượng đủ điều kiện hưởng chế độ báo cáo quân khu (qua Phòng Chính sách) 
theo từng loại đối tượng (trợ cấp hàng tháng mỗi đối tượng 01 bộ hồ sơ; trợ cấp 
một lần mỗi đối tượng 01 bộ hồ sơ).

đ) Căn cứ quyết định của quân khu và kinh phí được thông báo, chỉ đạo việc 
chi trả chế độ trợ cấp một lần và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

e) Lưu danh sách đối tượng được hưởng chế độ; đề xuất biện pháp giải 
quyết các vấn đề vướng mắc có liên quan.

g) Bàn giao hồ sơ hưởng trợ cấp hàng tháng của đối tượng cho Sở Nội vụ tiếp 
nhận, chậm nhất không quá 20 ngày, kể từ ngày ký quyết định hưởng chế độ.

h) Chuyên trả giấy tờ bản gốc cho đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng 
chậm nhất 20 ngày sau khi Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ.

Đối với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, cơ quan Cục Chính trị thực hiện trách 
nhiệm tương tự Bộ chỉ huy quân sự tỉnh trong việc chỉ đạo các đơn vị thuộc 
quyên và phôi hợp với các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội.

5. Trách nhiệm của Bộ Tư lệnh các quân khu và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

a) Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc quyền triến khai thực 
hiện việc xét duyệt, thâm định, báo cáo theo quy định.

b) Kiện toàn Ban chỉ đạo. Tồ chức tập huấn bồi dưỡng cho lãnh đạo và 
cán bộ chuyên môn các cơ quan, đơn vị về chế độ, chính sách; kế hoạch, biện 
pháp tố chức thực hiện.

c) Căn cứ kết quả xét duyệt, đề nghị của cơ quan chức năng, ra quyết định 
hưởng chế độ trợ cấp một lần, chế độ trợ cấp hàng tháng cho đối tượng (Mầu 
7A, Mau 7B); chịu trách nhiệm về tính chính xác, về đối tượng và mức hưởng 
của đôi tượng. Báo cáo danh sách hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng; quyết định 
và danh sách hưởng chê độ trợ cấp một lần về Cục Chính sách-Xã hội/Tống cục 
Chính trị để quản lý theo dõi; báo cáo về Bộ Quốc phòng (qua Cục Tài chính/BỘ 
Quốc phòng), kèm theo quyết định và danh sách đối tượng hưởng chế độ trợ cấp 
một lân đê tông hợp, đề nghị Bộ Tài chính bảo đảm kinh phí.

d) Chỉ đạo chi trả chế độ trợ cấp một lần cho đối tượng theo phạm vi 
đảm nhiệm bằng hình thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trên 
môi trường điện tử và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

đ) Lưu trữ, sô hóa hồ sơ đối tượng hưởng chế độ trợ cấp một lần, chế độ 
trợ câp hàng tháng. Đồng thời, chuyến hồ sơ đối tượng hưởng trợ cấp về Bộ chỉ 
huy quân sự tỉnh đe bàn giao Sở Nội vụ chi trả chế độ.

e) Chỉ đạo, kiêm tra giải quyết những vướng mẳc, phát sinh trong quá
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trình tô chức thực hiện.

6. Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng

Chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền có trách nhiệm xác nhận hồ sơ thuộc 
phạm vi quản lý khi có đề nghị của đối tượng hoặc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, bảo 
đảm tính xác thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự xác nhận đó.

Trường hợp đơn vị có trách nhiệm xác nhận nay đã sáp nhập, giải thể thì 
cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp chịu trách nhiệm giải quyết.

7. Trách nhiệm của các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng

a) Trách nhiệm của Cục Chính sách-Xã hội/Tồng cục Chính trị

- Phối hợp, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách; hướng dẫn 
việc tô chức thực hiện.

- Kiếm tra kêt quả xét duyệt, quyết định (kèm theo danh sách) hưởng chế 
độ trợ câp một lần, chế độ trợ cấp hàng tháng của các quân khu và Bộ Tư lệnh 
Thủ đô Hà Nội.

- Lun trữ, theo dõi quyết định kèm theo danh sách đối tượng hưởng chế độ 
trợ cấp một lần và danh sách hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng do đơn vị báo cáo.

- Chủ trì, phối hợp kiêm tra, giải quyết những vướng mắc, phát sinh; tống 
hợp báo cáo theo quy định.

b) Trách nhiệm của Cục Tài chính/BỘ Quốc phòng

- Tiếp nhận quyết định và danh sách đối tượng hưởng chế độ trợ cấp một 
lần do đơn vị báo cáo; tổng hợp, báo cáo Bộ Quốc phòng đề nghị Bộ Tài chính 
bảo đảm kinh phí.

- Thông báo kinh phí đế các đơn vị chi trả kịp thời cho đối tượng.

- Chỉ đạo và thực hiện thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

- Phối hợp chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện.

c) Trách nhiệm của Cục Cán bộ/Tổng cục Chính trị; Cục Quân lực/BỘ 
Tông Tham mưu

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị theo phân cấp quản lý xác nhận quá trình 
công tác trong quân đội cho đối tượng theo yêu cầu, bảo đảm chặt chẽ, chính xác.

- Phối hợp chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai thực hiện và giải quyết các 
vướng măc, phát sinh.
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VI. TÓ CHỨC THỤC HIỆN13
1. Bộ Quốc phòng
a) Uy quyên Tông cục Chính trị phôi hợp với các Bộ, ngành chỉ đạo 

hướng dân, kiêm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các chê độ quy 
định tại Thông tư này.

b) Chủ trì, phoi hợp giải quyết những vướng mắc về đối tượng, hồ sơ, thủ 
tục trong quá trình tô chức thực hiện.

2. Bộ Nội vụ14
a) Chỉ đạo Sở Nội vụ các tỉnh (thành phố) tiếp nhận hồ sơ hưởng trợ cấp 

hàng tháng do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (thành phố) bàn giao; cấp, lập so trợ cấp 
và chi trả chê độ cho đôi tượng;

b) Tông họp dự toán kinh phí của Sở Nội vụ các tỉnh (thành phố), gửi Bộ 
Tài chính thâm định. Thực hiện phân bô và giao dự toán kinh phí, đông thời ủy 
quyên cho Sở Nội vụ 15 các tỉnh (thành phô) phân bô, giao dự toán cho các đơn 
vị sử dụng ngân sách trực thuộc. Thực hiện xét duyệt và thông báo kêt quả xét 
duyệt quyêt toán cho Sở Nội vụ 16 các tỉnh (thành phô).

13 Điều 4 của Thông tư liên tịch số 110/2010/TTLT-BỌP-BLĐTBXH-BTC sửa đổi, bổ sung 
Thông tư liên tịch số 144/2008/TTLT-BỌP-BLĐTBXH-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Bộ 
Quốc phòng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 
142/2008/ỌĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ đối 
với quân nhân tham gia kháng chiến chổng Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã 
phục viên, xuất ngũ về địa phưong, có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2010 có quy định như sau:

“Điều 4. Tỏ chức thực hiện
1. Bộ Quốc phòng chù trì, phoi hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính chi 

đạo, hướng dân, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Thông tư này.
2. Đôi với đoi tượng đã cổ quyết định hường chế độ trợ cấp hàng tháng trước ngày Nghị định 

số 23/2011/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, cơ quan Lao động -  Thương binh và Xã hội cổ thủm quyền, 
chịu trách nhiệm điểu chỉnh mức hương theo hưimg dân tại Thông tư này. Đoi với đoi tượng đang xét 
hưởng chê độ, Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm điều chỉnh mức hưởng theo hưởng dan tại Thông tư 
này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đon vị, địa phương phản ánh về 
Bộ Quốc phòng đê phối hợp với liên Bộ xem xét, giải quyết./. ”

14 Cụm từ “Lao động-Thưong binh và Xã hội” được thay thế bằng cụm từ “Nội vụ” theo quy 
định tại điểm b khoản 3 Điều 5 của Thông tư số 103/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định cùa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kê từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

15 Cụm từ “Lao động-Thương binh và Xã hội” được thay thế bàng cụm từ “Nội vụ” theo quy 
định tại điểm b khoản 3 Điều 5 của Thông tư sổ 103/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung các Thông tư liên 
tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưỏng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có hiệu lực kể từ 
ngày 26 tháng 9 năm 2025.

6 Cụm từ “Lao động-Thưong binh và Xã hội” được thay thế bằng cụm từ “Nội vụ” theo quy 
định tại điềm b khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 103/2025/TT-BQP sửa đổi, bô sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.
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c) Có trách nhiệm đề nghị viêc điều chỉnh và chỉ đạo, thực hiện việc điều 
chỉnh mức trợ cấp hàng tháng của đối tương khi Chính phủ điều chỉnh lương hun, 
trợ câp hàng tháng theo hướng dân tại diêm b, khoản 2 Mục II Thông tư này.

d) Phối hợp giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình tố 
chức thực hiện.

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiềm tra định kỳ, đột xuất 
việc sử dụng kinh phí thực hiện chê độ trợ câp hàng tháng đôi với đôi tượng 
theo quy định của pháp luật.

3. Bộ Tài chính
a) Thẩm định dự toán, quyết toán kinh phí chi trả trợ cấp hàng tháng của 

Bộ Nội vụ l7.
b) 18 Căn cứ đề nghị cấp phát kinh phí của Bộ Quốc phòng, bảo đảm kinh 

phí thực hiện chê độ trợ câp một lân theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước 
và thâm định quyêt toán theo quy định hiện hành;

c) Phối hợp với các cơ quan liên quan kiếm tra định kỳ, đột xuất việc sử 
dụng kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng và trợ cấp một lần đối với đối 
tượng theo quy định của pháp luật.

4. Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam
Chỉ đạo Hội Cựu chiến binh các cấp cử thành phần tham gia Ban chỉ đạo; 

phối hợp rà soát phát hiện đối tượng, tham gia xét duyệt, xác nhận các đối tượng 
được hưởng chê độ theo quy định.

VII. HIỆU L ự c  THI HÀNH19

7 Cụm từ ‘'Lao động-Thương binh và Xã hội” được thay thế bằng cụm từ “Nội vụ” theo quy 
định tại điếm b khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 103/2025/TT-BỌP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

18 Điểm này được thay thế theo quy định tại điểm i khoản 2 Điều 3 của Thông tư số 
104/2024/TT-BỌP thay thế, bãi bỏ một số quy định, mẫu biểu tại các Thông tư liên tịch của Bộ Quốc 
phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính liên quan đến việc kê khai thông tin cá 
nhân khi thực hiện thủ tục hành chính, có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 11 năm 2024.

19 Điều 3 của Thông tư liên tịch số 110/2010/TTLT-BỌP-BLĐTBXH-BTC sửa đổi, bổ sung 
Thông tư liên tịch số 144/TTLT-BỌP-BLĐTBXH-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Bộ Quốc 
phòng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 
142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân 
nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục 
viên, xuất ngũ về địa phưong, có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2010 quy định như sau:

“Điều 3. Hiệu lực tlíi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thỉ hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Thông tư liên tịch 

sổ 22/20ỉ 0/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 02 thảng 3 năm 2010 cùa Bộ Quốc phòng, Bộ Lao 
động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính sửa đôi, bo sung Thông tư liên tịch sổ 144/2008/TTLT- 
BQP-BLĐ TBXH-B TC.

2. Chế độ trợ cấp hàng tháng đổi với đối tượng bô sung theo hướng dẫn tại khoản 1 Điểu ỉ 
Thông tư này được thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2010. ”

Điều 2 của Thông tư liên tịch số 82/2011/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC sửa đổi, bổ sung 
Thông tư liên tịch số 110/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 08 tháng 9 năm 2010 của Bộ 
Quốc phòng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định
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số 142/2008/ỌĐ-TTG ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 38/2010/ỌĐ-TTG ngày 06 
tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia 
kháng chiến chống Mỹ cứu nước có đuối 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về 
địa phương, có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2011 quy định như sau:

“Điều 2. Hiệu lực thi hành
Thông tư này cỏ hiệu lực thi hành từ ngày 31 tháng 7 năm 2011. ”
Điều 7 và Điều 8 của Thông tư số 104/2024/TT-BQP ngàv 27 tháng 11 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Quốc phòng thay thế, bãi bỏ một số quy định, mẫu biểu tại các Thông tư liên tịch của Bộ 
Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính liên quan đến việc kê khai thông tin 
cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính, có hiệu lực kế từ ngày 27 tháng 11 năm 2024 quy định như sau:

‘‘Điều 7. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 27 tháng 11 năm 2024.
2. Các mẫu giấy tờ là thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính đã được các cơ quan, đơn 

vị, địa phương tiếp nhận của đối tượng chính sách trước ngày Thông tư này có hiệu lực mà chưa giải 
quyết xong thì tiếp tục được giải quyết theo các quy định tại Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP- 
BLĐTBXH-BTC, Thông tư liên tịch số 21/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC, Thông tư liên tịch số 
144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC, Thông tư liên tịch số 190/2011/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC, 
Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC, Thông tư liên tịch số 102/2012/TTLT- 
BQP-BLĐTBXH-BTC, Thông tư liên tịch số 138/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC.

Điều 8. Trách nhiệni thi hành
Tông Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tông cục Chính trị, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong 

Bộ Quốc phòng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.”.
Điều 19, Điều 20 của Thông tư số Thông tư số 103/2025/TT-BQP ngày 26 tháng 9 năm 2025 

sửa đôi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng về lĩnh vực chính sách, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025 quy định như sau:

Điều 19. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.
2. Thay thế một số cụm từ sau:
a) Thay thế cụm từ “Lao động - Thưong binh và Xã hội” bằng cụm từ “Nội vụ” tại các điều, 

khoản, điểm sau đây:
- Tại điểm b khoản 3 Mục II Thông tư liên tịch số 27/2004/TTLT-BQP-BTC ngày 04 tháng 3 

năm 2004 của Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 215/2003/QĐ-TTg 
ngày 24 tháng 10 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, công nhân viên 
quôc phòng trực tiếp làm công tác quản lý giáo dục, chăm sóc khám chữa bệnh hoặc đấu tranh với các 
đối tượng nhiễm HIV/AIDS;- Tại Điều 4, khoản 2 Điều 5 Thông tư số 53/2024/TT-BQP ngày 17 
tháng 9 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với 
quân nhân, ngưòi làm công tác cơ yếu hưởng lưong như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, 
thôi việc.

b) Thay thế cụm từ “Cục Chính sách” bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” tại các điều, 
khoán, điểm sau đây:

- Tại điểm a, điểm d khoản 1, điểm c khoản 2 Điều 5, khoản 3 Điều 7 Thông tư số 
06/2015/TT-BQP ngày 19 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định, hưcmg dẫn 
vận động đóng góp, quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trong Bộ Quốc phòng;

- Tại khoản 1 Điều 5, khoản 2 Điều 8 Thông tư số 53/2024/TT-BQP ngày 17 tháng 9 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đổi với quân nhân, người 
làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

3. Các mẫu giấy tờ là thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính đã được các cơ quan, dơn 
vị, địa phưong tiếp nhận của đối tượng chính sách trước ngày Thông tư này có hiệu lực mà chưa giải 
quyết xong thì tiếp tục được giải quyết theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực 
tại thời diêm nhận hồ sơ.

4. Hô sơ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (khi có đủ điều kiện) theo quy 
định tại Thông tư này được thực hiện như sau:

a) Tố chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ điện tử, kê khai mẫu đơn, tờ khai điện tử theo yêu cầu của 
hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến;
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1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng 
Công báo.

2. Chế độ trợ cấp hàng tháng theo hướng dẫn tại Thông tư này được thực 
hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

Đối tượng đã hưởng chế độ trợ cấp một lần theo quy định tại điểm a 
khoản 1 Điều 1 Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/1 1/2005; khoản 2 
Điều 1 Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg ngày 29/4/2005 của Thủ tướng Chính 
phủ đủ điều kiện chuyên sang hưởng trợ cẩp hàng tháng thì ngành Nội vụ* 20 21 
thực hiện truy thu khoản trợ câp một lân đôi tượng đã nhận vào ngân sách Nhà 
nước.

Số tiền truy thu thực hiện theo quyết định của Cục Chính sách-Xã 
hôi2'/Tông cục Chính trị. Việc truy thu thực hiện hàng tháng, mỗi tháng truy thu 
băng mức trợ cấp của đối tượng được hưởng cho đến khi thu đủ số tiền trợ cấp

b) Tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính trên cổng Dịch vụ công quốc gia thông qua 
tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập được kết nối, tích họp 
trên Công Dịch vụ công quốc gia;

c) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính khai thác thông tin, dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc 
gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin theo quy định pháp luật và bổ sung giấy tờ, tài 
liệu vào thành phần hồ sơ của cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, 
không yèu cầu cá nhân, tổ chức cung cấp, xuất trình những giấy tờ, tài liệu này.

5. Đối với đối tượng công an nhân dân đề nghị hưởng chế độ theo Ọuyết định số 
290/2005/QĐ-TTg đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng chế độ trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành 
mà chưa được xét duyệt, ra quyết định hưởng chế độ thì trách nhiệm, trình tự giải quyết thực hiện theo 
quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực tại thời điểm nhận hồ sơ; trường hợp nộp hồ 
sơ đề nghị hưởng chế độ từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo hướng dẫn của 
Bộ trưởng Bộ Công an theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 22/2025/ỌĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 
2025 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sổ điều của các Quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm 
nhiệm vụ quốc tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng.

Điều 20. Trách nhiệni thi hành
Thủ trưởng các cơ quan, don vị, Bộ, ngành, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Thông tư nàỵ.
Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị báo cáo về Bộ Quốc phòng (qua 

Cục Chính sách - Xã hội/Tổng cục Chính trị) để xem xét, giải quyết./.”
20 Cụm từ “Lao động-Thương binh và Xã hội” được thay thế bằng cụm từ “Nội vụ” theo quy 

định tại điểm b khoản 3 Điều 5 của Thông tư số 103/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung các Thông tư liên 
tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có hiệu lực kê từ 
ngày 26 tháng 9 năm 2025.

21 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điểm c khoản 3 Điều 5 của Thông tư số 103/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kế từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.
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một lần đã nhận. Kinh phí thu được do truy thu được trừ vào số kinh phí phải 
bảo đảm đê Bộ Nội vụ 22 chi trả trợ câp hàng tháng cho đối tượng.

3. Chế độ trợ cấp một lần được thực hiện từ ngày Quyết định số 
142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành.

4. Nhừng người có hành vi khai man, hoặc làm sai lệch, giả mạo hồ sơ, 
ngoài việc bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự còn phải bồi 
thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương 
phản ánh vê Bộ Quôc phòng đê phôi hợp với liên Bộ xem xét, giải quyêt./.

Bộ QUỎC PHỎNG
Số: 59 /VBHN-BQP

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (đế b/c);
- Lãnh đạo BỌP;
- Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Công an;
- BTTM, TCCT;
- Các co quan, đơn vị trực thuộc BỌP;
- Ban Cơ yếu Chính phủ;
- Các Cục: Chính sách-Xã hội,(03) Cán bộ, 
Quân lực, Tài chính, Pháp chế;

- Cục Kiểm tra văn bản ỌPPL/BỘ Tư pháp;
- Cổng TTĐT BỌP (để đăng tải);
- Cổng TTĐT ngành CSỌĐ (để đăng tải);
- Lưu: VT, NCTH.

XÁC THỤC VĂN BẢN HỌP NHÁT
Hà Nội, ngày líịthángOLnâm 2026

KT. B ộ  TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG

Thượng tưóng Nguyễn Văn Gâu

22 Cụm từ “Lao động-Thương binh và Xã hội” được thay thế bằng cụm từ “Nội vụ” theo quy 
định tại điếm b khoản 3 Điều 5 của Thông tư số 103/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.
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Phụ luc23
(Kèm theo Thông tư số 104/2024/TT-BQP 

Ngày 27 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

Mau 1A Bản khai cá nhân đê nghị hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng

Mầu 1B Bản khai cá nhân đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần

Mầu 1C Bản khai thân nhân

Mau 02 Biên bản Hội nghị liên tịch

Mau 03 Biên bản Hội nghị của Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh

Mầu 04 Công văn đê nghị của Uy ban nhân dân xã, phường

Mau 05 Bản xét duyệt và đề nghị dùng cho cấp xã (phường) trở lên

Mầu 5A Bản xét duyệt và đề nghị của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (thành phố)

Mầu 6A Danh sách đôi tượng được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng

Mầu 6B Danh sách đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp một lần

Mầu 7A Quyết định về việc hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng

Mẩu 7B Quyết định về việc hướng chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng

Mẩu 08 Giấy xác nhận

Mau 09 Giấy giới thiệu

23 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH- 
BTC, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 được thay thế bởi Phụ lục IV ban hành 
kèm theo Thông tư số 104/2024/TT-BQP thay thể, bãi bò một số quy định, mẫu biểu tại các 
Thông tư liên tịch của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính 
liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính, có hiệu lực kể từ 
ngày 27 tháng 11 năm 2024.
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Mầu 1A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KHAI CÁ NHÂN 
Đe nghị hưỏng chế độ trọ’ cấp hàng tháng 

theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 
của Thủ tướng Chính phủ

Họ và tên :................................................. Bí danh:......................................... Nam/nữ.
Ngày, tháng, năm sinh:..../..../......
Số định danh cá nhân (CCCD/Căn cước):.......................................................................
Quê quán:...................................................................................................................................
Nơi thường trú :..............................................................................................................
Vào Đảng:.................................................. Chính thức:.................................................
Nhập ngũ: Ngày ... tháng ... năm ....., đơn vị (c, d. e .f . . . ) ...........................................
Nơi nhập ngũ: X ã ................................24 ......................... tỉnh ..............................
Tái ngũ: Ngày ... tháng ... năm..... , đơn vị (c, d, e .f . . . ) ..............................................
Phục viên, xuất ngũ: N gày.......tháng........ năm ............................................................
Nơi phục viên, xuất ngũ: X ã...............................25..........................tỉnh..............
Cấp bậc, chức vụ, đơn vị khi phục viên, xuất ngũ (c.d,e.f...):.........................................

Nghề nghiệp sau khi phục viên, xuất ngũ:......................................................................

Dã và đang được hưởng chế độ nghỉ hưu. bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng 
(hoặc chua được hưởng chính sách g ì):..........................................................................
Các giấy tờ còn lưu giữ :..................................................................................................

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG QUÂN ĐỘI
Từ tháng, Đến Cấp bậc, Đo n vị Địa bàn công tác

24 Từ “huyện” được bãi bỏ theo quy định tại điềm c khoản 3 Điều 5 của Thông tư số 
103/2025/TT-BỌP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

25 Từ “huyện” được bãi bỏ theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 5 của Thông tư số 
103/2025/TT-BỌP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có hiệu lực kế từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.
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năm tháng,
năm

Chức vụ (c,d,e,f) (26 tỉnh)

Tổng thời gian công tác thưc tế trong quân đôi là :.........năm .......... tháng.

Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm 
trước pháp luật.

.... , ngày ... thảng ... năm 20...
Người khai

(Kỷ, ghi rõ họ tên)

26 Từ “huyện” được bãi bở theo quy định tại điểm c khoàn 3 Điều 4 của Thông tư số 103/2025/TT-
BỌP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ
Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.
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Mầu 1B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KHAI CÁ NHÂN 
Đề nghị hưởng chế độ trọ’ cấp một lần 

theo Quyết đỉnh số 142/2008/QĐ-TTg ngay 27/10/2008 
của Thủ tưóìig Chính phù

Họ và tên :...................................................... Bí danh:.......................................Nam/nữ.
Ngày, tháng, năm sinh:.......... / ..... /...........
Số định danh cá nhân (CCCD/Căn cước)...................................................................
Quê quán:..........................................................................................................................
Nơi thường trú :...............................................................................................................
Vào Đảng:..................................................... Chính thức:.............................................
Nhập ngũ: Ngày ... tháng ... năm ....., đơn vị (c, d, e . f . . . ) ..........................................
Nơi nhập ngũ: X ã ...................................27........................... tỉnh........................
Tái ngũ: Ngày ... tháng ... năm ..... , đơn vị (c, d, e . f . . . ) .............................................
Phục viên, xuất ngũ: Ngày.......tháng........ năm ............................................................
Nơi phục viên, xuất ngũ: X ã ................................28.......................... tỉnh.............
Cấp bậc, chức vụ, đơn vị khi phục viên, xuất ngũ (c,d,e.f...):........................................

Nghề nghiệp sau khi phục viên, xuất ngũ:.....................................................................

Đã và đang dược hưởng chế độ nghỉ hưu. bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng 
(hoặc chưa được hưởng chính sách gì):

Các giấy tờ còn lưu giữ:.................................................................................................

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG QUÂN ĐỘI

27 Từ “huyện” được bãi bỏ theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 103/2025/TT- 
BỌP sửa đôi, bô sung một số điều của các Thông tư liên tịch, Thông tư, Ọuyết định của Bộ trưởng Bộ 
Ọuổc phòng về lĩnh vực chính sách, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

28 Từ “huyện” được bãi bỏ theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 103/2025/TT- 
BỌP sửa đôi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên tịch, Thông tư, Ọuyết định cùa Bộ trưởng Bộ 
Ọuốc phòng về lĩnh vực chính sách, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.
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Từ tháng, 
năm

Đến
tháng,
năni

Cấp bậc, 
Chức vụ

Đơn vi
(c,d,e,f)

Địa bàn công tác 
(29tỉnh)

't r
Tông thời gian công tác thưc tê trong quân đôi là: .........năm .......... thảng.

Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm 
trước pháp luật.

.... , ngày ... tháng ... năm 20...
Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

29 Từ “huyện” được bãi bỏ theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 103/2025/TT-
BỌP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ
Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.
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Mầu 1C

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KHAI THÂN NHÂN
Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg 

ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ
(Đối với đoi tượng đã từ trần)

1. Phần khai về thân nhân của đối tưọng
Họ và tê n :...........................................................Bí danh:.........................................Nam/nữ.
Ngày, tháng, năm sinh :.............................
Sô định danh cá nhân (CCCD/Căn cước).........................................................................
Quê quán:....................................................................................................................................
Nơi thường trú : .......................................................................................................................
Đơn vị, cơ quan công tác hiện n ay :.......................................................................................
Quan hệ với dối tượng khai dưới đây là : ..............................................................................

2. Phần khai về đối tượng
Họ và tê n : ...........................................................Bí danh:........................................ Nam/nữ.
Ngày, tháng, năm sinh:.....................................................................................................
Quê quán:...................................................................................................................................
Từ trần: N g ày ..... tháng .......n ă m ............. tạ i : .......................................................................

Vào Đảng: ...........................................................Chính thức:...........................
Nhập ngũ: Ngày ... tháng ... năm ....., đơn vị (c, d, e.f . . . ) ..............................
Nơi nhập ngũ: X ã ...................................0 .............................tỉnh....................
Tái ngũ: Ngày ... tháng ... năm ..... , đơn vị (c, d, e .f . . . ) .................................
Phục viên, xuất ngũ: Ngày.......tháng........ năm ...............................................
Nơi phục viên, xuất ngũ: X ã................................31.......................... tỉnh.......
Cấp bậc, chức vụ, đơn vị khi phục viên, xuất ngũ (c,d,e.f...):...........................

Tồng thời gian công tác trơng quân đội:........................ năm ................ tháng. 30 31

30 Từ “huyện” được bãi bỏ theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 103/2025/TT- 
BỌP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có hiệu lực kề từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

31 Từ “huyện” được bãi bỏ theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 103/2025/TT- 
BQP sửa đôi, bô sung một sổ điều của các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.
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Nghề nghiệp sau khi phục viên, xuất ngũ:......................................................................

Đã được hưởng chế độ nghỉ hưu, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng (hoặc chưa 
được hưởng chính sách gì):
Các giấy tờ còn lưu giữ :..................................................................................................

Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách 
nhiệm trước pháp luật./.

, ngày ... tháng ... năm 20... 
Ngưòi khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN ỦY QUYỀN VÀ CHỮ KÝ CỦA CÁC THÂN NHÂN CÒN LẠI

XÁC NHẬN
của Úy ban nhân dân xã (phường)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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BIÊN BẢN HỘI NGHỊ LIÊN TỊCH
Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg 

ngày 27/10/2008 của Thủ tưóìig Chính phủ

Hôm nay, n g ày ....... tháng .........năm 20.........
Tại thôn (bản, ấp, tổ dân phố ):...................... xã (phường).........................32

....... tỉnh (thành p h ố )..................................
Chúng tôi gồm:
1. Trưởng thôn (bản, ấp, tô dân phố ):.............................................................

Mau 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

2. Đại diện chi ủy (chi b ộ ):................................... Chức vụ....
3. Đại diện Chi hội Cựu chiến b inh :........................ Chức vụ.
4. Đại diện Hội đồng chính sách x ã : ........................Chức vụ
Đã họp đế xem xét, đề nghị đối tượng hưởng chế độ trợ cấp một lần theo 

Quyết định số 142/2008/ỌĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng 
Chính phủ.

Nhất trí xác nhận:
Ông (b à ):............................................Bí danh.............................sống (chết).
Sinh năm................Từ trần n g ày ........tháng .......năm...................................
Quê quán :...........................................................................................................
Nơi thường trú :................................................................................................
Là quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước thuộc đối tượng 

hưởng chế độ.
Nhập ngũ: Ngày ... tháng ... n ăm ....... Tái ngũ: Ngày ... tháng ... năm ...
Phục viên, xuất ngũ: N g ày ........... tháng .............. n ăm .......................
Tông thời gian công tác thực tế trong quân đội được hưởng chế độ l à .....

năm..... tháng.
Đã và đang được hưởng chế độ nghỉ hun, bệnh binh, mất sức lao động 

hàng tháng (hoặc chưa được hưởng chính sách g ì) : ................................................
Các giây tờ của đối tượng còn lưu g iữ :.....................................................................

32 Cụm từ “huyện (quận)” được bãi bỏ theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 4 của Thông tư
số 103/2025/TT-BQP sửa đối, bô sung một số điều của các Thông tư liên tịch, Thông tư, Ọuyết định
cua Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.
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Đe nghị cấp trên xem xét và giải quyết cho đối tượng là ông (bà)
...................  hoặc thân nhân của đối tượng là ông (b à ) ..........................................
được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo quy định hiện hành.

Biên bản lập thành .......  bản, các đại diện có mặt nhất trí cùng ký tên
dưới đây:

Trưởng thôn Đại diện Đại diện Đại diện
(bản, ấp, tổ dân phố) Chi ủy (Chi bộ) Chi hội CCB Hội đồng chính sách xã
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (phường)

(Ký, ghi rõ họ tên)



29

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CỦA BCH HỘI c ự u  CHIÉN BINH 
Xét đề nghị đối tượng hưởng chế độ theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg 

ngày 27/10/2008 của Thủ tưóìig Chính phủ

Hôm nay, n g ày ....... th án g .........năm 20.........
T ạ i ......................................... xã (phường).........................................................
33............................. tỉnh (thành ph ố )................................................................
Chúng tôi gồm:
1. BCH Hội Cựu chiến binh xã (phường)......................................................
Tông s ố ............có m ặ t...................vắng m ặ t...............
2. Đại biêu Cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống Mỹ.......................

Đã họp đê xem xét, đề nghị đối tượng hưởng chế độ (hàng tháng; một
lần ):...............................................theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27
tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhất trí xác nhận:
Ông (b à );................................................ Bí danh........................sống, chết.
Sinh năm......................, TTừ trần n gày ........tháng .......n ăm ........................
Quê quán :...........................................................................................................
Nơi thường trú:........................................................................................
Là quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước được hưởng chế độ. 
Nhập ngũ: Ngày ... tháng ... năm .....Tái ngũ: Ngày ... tháng ... năm

Phục viên, xuât ngũ: N gày ........... tháng .............. n ăm .......................
Tông thời gian công tác thực tế trong quân đội được tính hưởng chế độ là

Mầu 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.. năm... tháng.
Số tiền trợ c ấ p :...................... đồng/...........................
(Băng chữ: .....................................................................................................).

” Cụm từ “huyện (quận)” được bãi bỏ theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 4 của Thông tư
số 103/2025/TT-BỌP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên tịch, Thông tư, Ọuyết định
của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có hiệu lực kê từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.



30

Đã và đang được hưởng chế độ nghỉ hưu, bệnh binh, mất sức lao động 
hàng tháng (hoặc chưa được hưởng chính sách g ì) : ..............................................

Các giấy tờ của đối tượng còn lưu g iữ :.....................................................

Đe nghị cấp trên xem xét và giải quyết cho đối tượng là ông (bà)
................  hoặc thân nhân của đối tượng là ông (bà)
................................được hưởng chế độ theo quy định hiện hành./.

TM. BAN CHẤP HÀNH
(Ký tên, đóng dấu)
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Mau 04

Sô:............ / ................  ..............., ngày......thảng ...... năm 20.......

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
.............................................  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v xác nhận và đề nghị đối tượng 
được hưởng chế độ trợ cấp theo 

Quyết định số 142/2008/ỌĐ-TTg

Kính gửi:................................................................

Căn cứ Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của 
Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH- 
BTC ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội, Bộ Tài chính; Thông tư số  ̂ /2024/TT-BQP ngày tháng năm 2024 
của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thay thế, bãi bỏ một số quy định, mẫu biểu tại 
các Thông tư liên tịch của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội, Bộ Tài chính liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ 
tục hành chính;

Căn cứ 34.............................................. ; đề nghị của BCH Hội Cựu chiến
binh và Hội đồng Chính sách xã (phường).

Uy ban nhân dân xã (phường) ..........................................  đã tô chức xác
minh, xét duyệt và niêm yết, thông báo danh sách đối tượng trên các phương tiện 
thông tin đại chúng đê xin ý kiến nhân dân địa phương, sau 15 ngày, chúng tôi thấy 
không có ý kiến gì về đối tượng đã xét duyệt, nhất trí xác nhận và đề nghị:

Ông (bà): .......... ...................................  Bí
danh..................................................... sống, chết.

Sinh năm.........................Từ trần n g ày .........th án g .......n ăm .........................
Quê quán: ....................................................................................................
Nơi thường trú : .........................................................................................
Là quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước được hưởng chế 

độ trợ cấp (hàng tháng, hoặc một lần)...............................................................
Nhập ngũ: Ngày ... tháng ... năm ...........  Tái ngũ: Ngày ... tháng ...

n ăm ..................
Phục viên, xuất ngũ: N gày ........... tháng.............. n ăm ................................
Tông thời gian được hưởng chế độ l à ..............n ăm ........... tháng.

34 Cụm từ “đề nghị của thôn (bản, ấp, tổ dân phố)” được bãi bỏ theo quy định tại điểm c khoán 3 Điều 4 
của Thông tư số 103/2025/TT-BỌP sửa đổi, bô sung một số điều của các Thông tư liên tịch, Thông tư, 
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 
năm 2025.
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Sô tiên trợ c â p :........................ là:........................
(Bằng ch ữ : ............................................................

(cỏ hồ sơ kèm theo)

đồng/.

Úy ban nhân dân xã (phường)............................................ xác nhận chế độ,
mức hưởng nêu trên của đối tượng là đúng và chịu trách nhiệm về sự xác nhận 
này. Đê nghị câp trên xem xét và giải quyết./.

N ơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

CHỦ TỊCH
(Kỷ tên, đóng dấu)
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S ô:............ / ................  ..............., ngày......tháng...... năm 200.......
V/v đề nghị đối tượng được hưởng chế độ trợ 

cấp theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg

Mầu 05

................................................... CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
...................................................(1) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:................................................................
...................................................................... . (2)

Căn cứ Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của 
Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH- 
BTC ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động-Thương 
binh và Xã hội, Bộ Tài chính về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia 
kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã 
phục viên, xuất ngũ về địa phương; Thông tư số /2024/TT-BQP ngày.... 
tháng... năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thay thế, bãi bỏ một số quy 
định, mẫu biêu tại các Thông tư liên tịch của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - 
Thương binh và Xă hội, Bộ Tài chính liên quan đến việc kê khai thông tin cá 
nhân khi thực hiện thủ tục hành chính;

Căn cứ vào hô sơ của đối tượng và đề nghị
của................................................................................................................ (1) đề nghị
....................................................................................................(2) giải quyết chế độ
trợ c â p ...................................... (3) c h o ........................ đối tượng (có danh sách và
hô sơ kèm theo).

Đe n g h ị........................................................... (2) xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:
(Ký tên, đóng dấu)

(4)

- Lưu.

Ghi chú:
- Mâu này dùng cho cấp xã (phường) trở lên;
- (1) Cấp để nghị;
- (2) Cấp trên trực tiếp;
- (3) Ché độ trợ cấp hàng thủng hoặc trợ cấp một lần;
- (4) Chức vụ người kỷ-
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Mầu 5A
...........................................  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
...................................(1) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô: ............ / ................  ..............., ngày......tháng......  năm 209.....
V/v xét duyệt và đề nghị đối 
tượng được hưởng chế độ trợ 

cấp hàng tháng theo Quyết định 
số 142/2008/QĐ-TTg

Kính gửi: Cục Chính sách/Tong cục Chính trị

Căn cứ Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của 
Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH- 
BTC ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội, Bộ Tài chính; Thông tư số /2024/TT-BQP ngày.... tháng... năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thay thế, bãi bỏ một số quy định, mẫu biểu 
tại các Thông tư liên tịch của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội, Bộ Tài chính liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện 
thủ tục hành chính;

Căn cứ hồ sơ của đối tượng và văn bản đề nghị của các cấp,.................(1)
đã tô chức xét duyệt và đê nghị:

Ong (b à ):................................... Bí danh..................................... sống, chết.
Sinh n g ày ....... tháng .......n ăm ........................
Quê quán :...........................................................................................................
Nơi thường trú : .........................................................................................
Là quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước được hưởng chế 

độ trợ cấp hàng tháng.
Nhập ngũ: Ngày ... tháng ... năm ...........  Tái ngũ: Ngày ... tháng ...

n ăm ..................
Phục viên, xuất ngũ: N g ày ........... tháng .............. n ăm .......................
Tông thời gian được hưởng chê độ l à ..............n ăm ........... tháng.
Số tiền trợ c ấ p :............................................ đồng/tháng.
(Băng chữ : ..................................................................................................... ).

(có hổ sơ kèm theo)
.........................................................................  (1) xét duyệt chế độ, mức

hưởng nêu trên của đối tượng là đúng và chịu trách nhiệm về sự xác nhận này. 
Đe nghị cấp trên xem xét và giải quyết./.

Nơi nhận: ........................................ (2)
- Như trên; (Tvý tên, đóng dấu)
- Lưu.
Ghi chú:

- Mâu này dùng cho Bộ Chi huy quân sự tinh (TP) và Bộ Tư lệnh Thu đô Hà Nội;
- (1) Đơn vị để nghị;
- (2) Chức vụ người ký.
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Mầu 6A

DANH SÁCH QUÂN NHÂN THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHÓNG MỸ 
(1) ĐÃ PHỤC VIÊN, XƯÁT NGỦ VỀ ĐỊA PHƯƠNG

Đuọc huỏìig chế độ trọ’ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg 
ngàỵ 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ

(Kèm theo Công văn đề nghị s o ...........ngày... tháng ... năm 20... củ a ................ )

Số
TT Họ và tên Năm

sinh Quê quán Noi thường trú Sống hay 
chết

Số năm 
được 

hưởng

Mức trọ’ cấp 
(đồng/tháng) Ghi chú

- Tổng số đối tượng:.........................  ̂ ngày .... thảng .... năm 20...
- Tổng số tiền:...................................... đồng/tháng. ........................................................... (2)

(Ký tên, đóng dấu)

Nguòi lập danh sách
(Ký tên, ghi rõ cấp bậc hoặc chức vụ)

Ghi chủ:
- Mâu này dùng cho từ cấp xã (phường) trở lên;
- (ỉ) Cấp đề nghị;
- (2) Chức vụ người ký.

Mau 6B
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DANH SÁCH QUÂN NHÂN THAM GIA KHÁNG CHIÉN CHỐNG MỸ 
(1) ĐÃ PHỤC VIÊN, XUẤT NGŨ VÈ ĐỊA PHƯƠNG

Được hưỏìig chế độ trọ’ cấp một lần theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg 
ngàỵ 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ

(Kèm theo Công văn đề nghị s o ...........ngày... thảng ... năm 20... của ................ )

SỐ
TT Họ và tên Năm

sinh Quê quán Noi thường trú
Sống
haỵ
chết

Số năm 
đưọc 

hưởng

Mức trọ’ 
cấp(đồng) Ghi chú

- rồng số đối tượng:......................... ...., ngày .... thảng .... năm 200...
- Tổng số tiền:......................................  ........................................................... (2)

Ngưòi lập danh sách (Ký tên, đóng dấu)
(Kỷ tên, ghi rõ cấp bậc hoặc chức vụ)

Glỉi chú:
- Mâu này dùng cho cấp xã (phường) trở lên;
- (1) Cấp để nghị;
- (2) Chức vụ người kỷ.
- sổ  từ 2 năm trở xuống ghi hang 2 năm.



Mẩu 7A35
Bộ QUỐC PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘĨ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

B ộ TU L Ệ N H ..........1 Độc lập - Tụ'do - Hạnh phúc

SỐ:.............../QĐ-BTL Hà Nội, ngày.... thảng.... năm 20....

QUYÉT ĐỊNH
v ề  việc huỏng chế độ trọ’ cấp hàng tháng 

theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 
của Thủ tướng Chính phủ

Căn cứ Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của 
Thủ tướng Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 22/2025/QĐ-TTg 
ngày 10 tháng 7 năm 2025, sửa đổi, bố sung một số điều của các Quyết định của 
Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia kháng 
chiến, chiến tranh bảo vệ Tố quốc và làm nhiệm vụ quốc tế thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC 
ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg 
ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối 
với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công 
tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương;

Căn cứ Thông tư số 104/2024/TT-BQP ngày 27 tháng 4 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng thay thế, bãi bỏ một số quy định, mẫu biếu tại các Thông 
tư liên tịch của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài 
chính liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành 
chính;

Căn cứ Thông tư số /2025/TT-BQP ngày tháng năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Quôc phòng sửa đôi, bô sung các Thông tư liên tịch, Thông tư, 
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách;

Theo đề nghị của Chủ nhiệm Chính t r ị .........................................................1
tại Công văn số............/ .........ngày .... tháng .... n ăm .............

Điều 1. Ông (bà);
QUYÉT ĐỊNH

Mầu này được thay thế theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 103/2025/TT-
BỌP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ
Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.
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Sinh ngày :.............................................................................................................

Quê quán :................ ............................................................................................

Nơi thường trú : ....................................................................................................

Nhập ngũ: Ngày ... tháng ... n ăm ....... Tái ngũ: Ngày ... tháng ... năm

Phục viên, xuất ngũ: N gày ............tháng .............. n ăm ...................................

Thời gian công tác thực tế trong quân đội được hưởng chế độ là ... năm ... 
tháng.
Số tiền trợ c ấ p :..........................đồng/tháng (................................................ ).

Chế độ trợ cấp hàng tháng được thực hiện từ tháng 01 năm 2009.

Nơi nhận trợ cấp hàng tháng (tỉnh, thành phố):..............................................

Điều 2. Số tiền truy thu (nếu có) là:.....................................................đồng.

(Băng chữ : .......................................................................................................).
Điều 3. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan và ông (bà) có tên trên chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

2

N ơi nhận: ỵts". »
- Bộ CHQS tỉnh........................; (Ký  tên’ ếónĩ  ddu>
- Sở Nội vụ tỉnh....................... ;
- Cá nhân tại Điều 1;
- Lưu:..............

Cỉhi chú:
- 1 BTL quân khu hoặc BTL Thủ đô Hà Nội. 
- 2 Chức vụ người ký.
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Mầu 7B36

Bộ QUỐC PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ TU L Ệ N H .............. 1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ:.............../QĐ-BTL .............., ngày.... thảng.... năm 20....

QUYẾT ĐỊNH
Vê chế độ trọ’ cấp một lần với quân nhân tham gia 

kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg 
ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ

Căn cứ Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của 
Thủ tướng Chính phủ được sửa đổi, bố sung tại Quyết định số 22/2025/QĐ-TTg 
ngày 10 tháng 7 năm 2025, sửa đối, bo sung một số điều của các Quyết định của 
Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia kháng 
chiên, chiến tranh bảo vệ Tô quốc và làm nhiệm vụ quốc tế thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC 
ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg 
ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối 
với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công 
tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương;

Căn cứ Thông tư số 104/2024/TT-BQP ngày tháng năm 2024 của 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thay thế, bãi bỏ một số quy định, mẫu biểu tại các 
Thông tư liên tịch của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 
Bộ Tài chính liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục 
hành chính;

Căn cứ Thông tư số /2025/TT-BQP ngày tháng năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sửa đôi, bô sung các Thông tư liên tịch, Thông tư, 
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách;

Theo đề nghị của Chủ nhiệm Chính t r ị ...................................................

QƯYÉT ĐỊNH
Điều 1. Nay giải quyết chế độ trợ cấp một lần ch o :.............................đối

tượng, là quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 15 năm 
công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương (hoặc đã từ trần).

Với số tiền l à : ................................................................................ đồng.

36 Mầu này được thay thế theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 Thông tư số 103/2025/TT-BỌP sửa
đối, bố sung một số điều của các Thông tư liên tịch, Thông tư, Ọuyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh
vực chính sách, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.



40

(Băng chữ : ...................................................................................................... ).

(có danh sách kèm theo)

Điều 2. Chủ nhiệm Chính trị................................................... 1 và các ông
(bà) có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 2

- Cục Tài chính/BQP:
- Lun: VT,.........

Ghi chứ:
- 1 BTL quân khu hoặc BTL Thủ đô Hà Nội. 
- 2 Chức vụ người ký.
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Mầu 08

S ô:.............../GXN ............., ngày.... thảng.... năm 20....

GIẤY XÁC NHẬN
Quá trình công tác trong quân đội của quân nhân 

tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Căn cứ Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của 
Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH- 
BTC ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động-Thương binh 
và Xã hội, Bộ Tài chính; Thông tư số /2024/TT-BQP ngày... tháng... năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

Căn cứ hồ sơ lưu trữ tại đơn v ị : ................................................................ (1).
...................................................................................................... (2) xác nhận:
Đồng chí: ..................................... Bí danh ....................................Nam, nừ.
Sinh ngày..........th án g ...........n ăm .......................
Quê quán :............................................................................................................
Nơi thường trú : ...........................................................................................
Nhập ngũ: Ngày ... tháng ... năm ..., Tái ngũ: Ngày tháng .... n ăm .......
Phục viên, xuất ngũ: N g ày ........... tháng ...............n ăm .......................

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG QUÂN ĐỘI
(thời gian có trong hồ sơ lưu trữ của đơn vị)

.......................................................  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
................................................(2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Từ
tháng,
năm

Đen
tháng, năm

Cấp bậc, 
Chức vụ

Đơn vị 
(c,d,e,f)

Ghi chú

r

Tông thòi gian công tác thưc tê trong quân đôi là: ............ n ã m .............. tháng.
Quá trình công tác của đồng chí ................................................................

đúng như hồ sơ gôc lưu trữ tại đơn vị (có bản sao hồ sơ lưu kèm theo), nếu có 
sai trái tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đê nghị các cấp xem xét giải quyết chế độ, chính sách theo quy định hiện
hành./.

Xác nhận của CO' quan ........................................ (3)
quản lý nhân sự (Ký tên, đóng dấu)

(Kỷ, ghi rõ chức danh)

Ghì chú:
- (Ị) Loại hồ sơ lưu trữ;
- (2) Tên đơn vị xác nhận;
- (3) Chức vụ người ký xác nhận.
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Bộ QUỐC PHÒNG 
B ộ  T ư  L Ệ N H ............

Mẩu 0937
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

__________NAM___________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/QĐ- Hà Nội, ngày.... thảng.... năm 20....

GIẤY GIỚI THIỆU
Chi trả chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg 

ngày 27/10/2008 của Thủ tuóng Chính phủ

Kính gửi: Sở Nội vụ

Bộ Tư lệ n h .........................................................giới thiệu:

Ông (b à ) .............................................. Bí d an h .............................. Nam, nữ.

Sinh ngày..........th án g ........... năm

Quê quán:

Nơi thường trú:

Là quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước thuộc đối tượng được 
hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 
tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Số năm tính hưởng trợ cấp hàng tháng là : ..........................năm.
Sô tiền trợ cấp hàng tháng là : .................................................. đồng/tháng.

(Băng chữ:.......................................................................................................).

Số tiền truy thu (nếu có) là: .................................................. đồng.

(Băng chữ:.......................................................................................................).

Nay chuyến hồ sơ (01 bộ) đến Sở Nội vụ, gồm: 

1. Bản khai cá nhân.

37 Mầu này được thay thế theo quy định tại điếm a khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 103/2025/TT-BQP
của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sửa đồi, bổ sung các Thông tu liên tịch, Thông tư, Ọuyết định của Bộ trưởng Bộ
Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.
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2. Bản xét duyệt và đề nghị của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh (Cục Chính trị Bộ Tư 
lệnh Thủ đô Hà Nội).

3. Quyết định hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng của Bộ Tư lệnh quân khu (Bộ 
Tư lệnh Thủ đô Hà Nội).

Đe nghị Sở Nội vụ..........................tiếp nhận và chi trả chế độ trợ cấp hàng tháng
cho ông (bà) có tên trên từ tháng 01 năm 2009./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ CHQS,
- Lưu:.........

2

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:
- 1 BTL quân khu hoặc BTL Thủ đô Hà Nội. 
- 1 Chức vụ người ký.


